
TT
Năm

 sinh
Hộ khẩu thường trú

Trình 

độ đào 

tạo

Chuyên ngành 

đào tạo

ĐTB 

chung 

toàn 

khóa 

học 

(theo 

thang 

điểm 

100)

ĐTB 

chung 

toàn 

khóa 

học 

(nhân hệ 

số 2)

Điểm 

phỏng 

vấn

(theo 

thang 

điểm 

100)

Điểm 

phỏng 

vấn

(nhân 

hệ số 2)

Tổng 

điểm

1 Nguyễn Thị Phương Dung 1993 Vinh Phú, Phú Vang Đại học SP Tiếng Anh 82.60 165.20 85.00 170.00 335.20

2 Nguyễn Thị Hảo 1985 Phú Nhuận, TP Huế Đại học Tiếng Anh 75.00 150.00 50.00 100.00 250.00

3 Phan Thị Thanh Hồng 1986 Thủy Vân, Hương Thủy Đại học SP Tiếng Anh 78.00 156.00 40.00 80.00 236.00

4 Hồ Thị Quỳnh Hương 1987 Trường An, TP Huế
Đại học 

(Thạc sĩ)
Tiếng Anh 73.00 146.00 60.00 120.00 266.00

5 Nguyễn Thị Lành 1995 Vinh Thái, Phú Vang Đại học SP Tiếng Anh 73.70 147.40 45.00 90.00 237.40

6 Nguyễn Thị Loan 1994 Phú Đa, Phú Vang Đại học SP Tiếng Anh 72.70 145.40 75.00 150.00 295.40

7 Võ Thị Ngọc Loan 1982 Phú Lương, Phú Vang Đại học Tiếng Anh 71.50 143.00 65.00 130.00 273.00

8 Trần Lê Như Ngọc 1990 Phú An, Phú Vang Đại học SP Tiếng Anh 77.70 155.40 80.00 160.00 315.40

9 Đào Thị Thu Ngọc 1993 Phú Mỹ, Phú Vang Đại học SP Tiếng Anh 74.30 148.60 50.00 100.00 248.60
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10 Phan Thị Nữ 1992 Thuỷ Lương, Hương Thuỷ Đại học SP Tiếng Anh 74.70 149.40 50.00 100.00 249.40

11 La Thị Thân 1990 Quảng Điền, TT Huế Đại học SPTiếng Anh 73.00 146.00 0.00 0.00 146.00

12 Phan Thị Thanh Thảo 1988 Phú Mậu, Phú Vang Đại học SP Tiếng Anh 74.30 148.60 45.00 90.00 238.60

13 Nguyễn Thị Phương Thảo 1989 Phú Lương, Phú Vang Đại học SP Tiếng Anh 73.20 146.40 0.00 0.00 146.40

14 Phan Thị Thu Thuý 1986 Thuận Thành, TP Huế Đại học SP Tiếng Anh 69.10 138.20 43.33 86.66 224.86

15 La Thị Minh Trang 1993 Vinh Hà, Phú Vang Đại học SP Tiếng Anh 72.90 145.80 72.00 144.00 289.80

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

Lê Đình Phong Nguyễn Xuân Hải La Phúc Thành

Tổng cộng danh sách gồm có 15 người./. Phú Vang, ngày 30 tháng 01 năm 2018
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